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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26/NQ-TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoa X) và 4 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 19/5/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) 
về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Đề cương báo cáo này áp dụng cho các huyện, thành, thị ủy và cấp xã.
- Đối với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đảng ủy trực thuộc, các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, (trên cơ sở đề cương báo cáo này), xây dựng báo cáo sơ kết, đi sâu đánh giá kết quả thực hiện các nội dung thuộc phạm vi quản lý của mình. 

Phần 1

ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ
Khái quát điều kiện tự nhiên; tình hình kinh tế - xã hội của địa phương: (Vị trí địa lý, diện tích tự nhiên, đặc điểm địa hình, khí hậu, tài nguyên, số hộ, nhân khẩu, lao động,…Tốc độ tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế; thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo…)
Từ những đặc điểm đó, nêu những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết.

Phần 2

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI

1. Công tác triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết
a) Kết quả tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương; (nêu rõ số cuộc, tổng số người tham gia, đối tượng tham gia, hình thức tổ chức, cách làm sáng tạo trong việc tổ chức học tập, quán triệt..)
b) Kết quả thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của các nghị quyết. 
c) Kết quả triển khai các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 và Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy; phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh" và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. 
d) Đánh giá hiệu quả công tác học tập, quán triệt, thông tin tuyên truyền các nghị quyết đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và các quan điểm, chủ trương thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết
a) Công tác thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác các cấp; phân công nhiệm vụ cho tổ chức, cá nhân chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết. Đánh giá kết quả hoạt động của ban chỉ đạo, tổ công tác.
b) Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và các cơ chế, chính sách ở cấp mình thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 và Nghị quyết 08 ( nêu rõ số lượng các văn bản chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, kế hoạch, công văn…); 

e) Đánh giá tác động của hệ thống cơ chế, chính sách đến sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đánh giá sâu việc thực hiện các nội dung trong Chương trình hành động theo Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU. Làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách. 

II. NHỮNG KẾT QUẢ CHỦ YẾU SAU 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 26-NQ/TW và 4 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 08-NQ/TU (Kết quả đạt được tính đến hết năm 2013 (số liệu năm 2013 là dự ước), so sánh với năm 2008 và các mục tiêu đến năm 2015).

1. Xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại; phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn.


a) Kết quả thực hiện quy hoạch sản xuất nông nghiệp, cơ cấu lại các ngành sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; các sản phẩm chủ lực theo hướng phát huy lợi thế so sánh của địa phương.


b) Kết quả phát triển trồng trọt, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; (diện tích, năng suất, sản lượng và giá trị từng năm, so sánh với năm 2008 và cụ thể cho các lĩnh vực chính).

c) Kết quả phát triển chăn nuôi; đảm bảo an toàn dịch bệnh; nâng cao hiệu quả chăn nuôi, (sản lượng và giá trị từng năm, so sánh với năm 2008 và cụ thể cho các vật nuôi chính).


d) Kết quả trong lĩnh vực đánh bắt, nuôi trồng thủy sản; xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển nuôi trồng thủy sản (cơ sở giống, thức ăn, thú y thủy sản, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm); phát triển lực lượng khai thác xa bờ, xây dựng hạ tầng phục vụ nghề cá, (sản lượng và giá trị từng năm, so sánh với năm 2008 và cụ thể cho lĩnh vực chính).

e) Kết quả thực hiện chủ trương bảo vệ, phát triển rừng và làm giàu từ rừng; (Số liệu so sánh với năm 2008 và cụ thể các năm).

f) Kết quả phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn, (Số liệu so sánh với năm 2008 và cụ thể các năm và trên các lĩnh vực chính).

2. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển đô thị (Số liệu so sánh với năm 2008 và cụ thể các năm).

- Kết quả đầu tư hệ thống thủy lợi (năng lực tưới tiêu, hệ thống hồ đập, hệ thống đê sông, đê biển, hệ thống ngăn lũ, thoát lũ, công tác tổ chức quản lý thủy lợi).

- Kết quả đầu tư phát triển giao thông nông thôn (hệ thống đường bộ, đường thủy, nhất là vùng khó khăn; công tác đầu tư, duy tu, bảo dưỡng)


- Kết quả đầu tư xây dựng hệ thống điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt; hệ thống bưu chính viễn thông; hệ thống chợ. 

- Kết quả hoạt động của các trung tâm giống, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; mạng lưới y tế cơ sở; y tế dự phòng, bệnh viện đa khoa; kiên cố hóa trường học, các trung tâm, nhà văn hóa thể thao tại thôn, xóm.


- Kết quả phát triển mạng lưới thị trấn, thị tứ; chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo và các đối tượng chính sách; nhà ở cho nhân dân vùng bão, lũ, vùng sạt lở núi, ven sông, ven biển.

- Kết quả đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường sinh thái vùng nông thôn.

3. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn


a) Kết quả nâng cao thu nhập của hộ dân nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên,…


b) Giải pháp và chính sách giải quyết đời sống, việc làm cho người dân bị thu hồi đất ở các vùng tái định cư;

c) Kết quả phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường,…

d) Kết quả triển khai các Chương trình 30a, Giảm nghèo, 135, xóa nhà tạm;

e) Kết quả nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, bài trừ các hủ tục, thực hiện nếp sống văn hóa mới ở nông thôn; công tác đảm bảo an ninh trật tự; giải quyết khiếu nại tố cáo; thực hiện bình đẳng giới...

4. Đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ hiệu quả ở nông thôn.

a) Kết quả phát triển trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; gắn sản xuất với mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;
b) Liên kết giữa nông dân với các đối tác kinh tế khác trong phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới;
c) Kết quả xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả;


d) Kết quả khuyến khích đầu tư tư nhân, FDI trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.


5. Nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tạo đột phá để hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp hoá nông thôn.

a) Kết quả chủ yếu đạt được trong nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ vào nông nghiệp;


b) Kết quả thực hiện Chương trình đưa cơ giới hoá vào nông nghiệp; xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao;


c) Kết quả đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thôn (thực hiện Chương trình MTQG đào tạo nghề cho lao động nông thôn);


d) Kết quả tăng cường năng lực hệ thống khuyến nông, thú y, BVTV và các dịch vụ sản xuất nông nghiệp.


6. Thực hiện các cơ chế, chính sách 

a) Kết quả thực hiện các chính sách huy động nguồn lực cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (nêu rõ việc thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh, huyện ban hành; kết quả cụ thể theo từng chính sách).

b) Kết quả chuyển đổi ruộng đất, tập trung đất để phát triển nông nghiệp hàng hóa; kết quả thực hiện chủ trương quy hoạch và bảo vệ đất lúa và đảm bảo lợi ích cho người trồng lúa; 

`
c) Kết quả huy động, sử dụng các nguồn lực: Kết quả huy động, bố trí kế hoạch vốn cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn từ năm 2008 đến 2013, kế hoạch vốn năm 2014, 2015 và giai đoạn 2016-2020; trong đó nêu rõ vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương các cấp, vốn tín dụng, doanh nghiệp, huy động trong cộng đồng và các nguồn huy động khác (nếu có); và kết quả thực hiện (giải ngân) các nguồn vốn đã được bố trí trong kế hoạch.

7. Kết quả triển khai thực hiện các quy hoạch, đề án của tỉnh, huyện đã ban hành về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới (nêu những kết quả nổi bật theo các đề án cụ thể)

8. Sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự tham gia của các đoàn thể chính trị - xã hội ở nông thôn


a) Kết quả đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của đảng bộ, chi bộ cơ sở để thực sự là hạt nhân lãnh đạo toàn diện trên địa bàn nông thôn, nhất là trong xây dựng nông thôn mới;


b) Kết quả thực hiện củng cố và nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước về nông nghiệp cấp huyện, xã và các lĩnh vực khác ở nông thôn. Kết quả cải cách hành chính, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức xã;


d) Kết quả nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở nông thôn.


9. Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ cấp bách từ năm 2008 đến năm 2010

a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đất đai, quy hoạch phát triển nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp; quy hoạch vùng; quy hoạch xây dựng nông thôn gắn với quy hoạch phát triển đô thị;

b) Đảm bảo tiến độ các công trình xây dựng cơ bản phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai;


c) Kết quả triển khai các chương trình MTQG trên địa bàn nông thôn, nhất là Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới;


d) Khắc phục nhanh những vấn đề bức xúc ở nông thôn, trước hết là những tồn tại liên quan tới vấn đề đất đai.


e) Tổ chức việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn nông thôn; củng cố bộ máy quản lý nhà nước về nông nghiệp.
(Chi tiết theo các biểu kèm theo)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT


1. Những mặt được: Đánh giá so với mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 26 - NQ/TW, Nghị quyết 08 - NQ/TU và khả năng đạt được các mục tiêu vào năm 2015. Trong đó trọng tâm việc triển khai thực hiện 11 nhóm giải pháp trong Nghị quyết 08. (yêu cầu có so sánh năm 2008 và so sách chỉ tiêu đạt ra).

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 


a) Những tồn tại, hạn chế: (Về học tập, quán triệt, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân; về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát; hoạt động của BCĐ, tổ công tác; về triển khai thực hiện cơ chế, chính sách; huy động và sử dụng nguồn lực; về thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu…)   


b) Nguyên nhân: Khách quan, chủ quan (làm rõ nguyên nhân của những mặt còn tồn tại, hạn chế, nhất là những nguyên nhân chủ quan).

3. Bài học kinh nghiệm

Rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện; những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa trong học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết.
Phần 3
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ ĐẾN NĂM 2015 

VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020


I. PHƯƠNG HƯỚNG
 Phương hướng mục tiêu cần đạt được đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 (Theo Nghị quyết và đề xuất điều chỉnh nếu xét thấy cần thiết).
II. MỤC TIÊU


1. Mục tiêu tổng quát


2. Mục tiêu cụ thể (có thể điều chỉnh trong từng năm (2014, 2015 và đến năm 2020) phù hợp để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu tổng quát của các nghị quyết).
- Chỉ tiêu chung: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP)…%, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm ….%, công nghiệp…, thu nhập bình quân đầu người, giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tạo việc làm, đào tạo nghề,…
- Các chỉ tiêu trên các lĩnh vực cụ thể (yêu cầu cả định lượng và định tính)

+ Về lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp: Tốc độ phát triển sản xuất nông, lâm, thuỷ sản, sản lượng lương thực; tỷ trọng giá trị sản xuất các lĩnh vực trong nông nghiệp,..

+ Về phát triển văn hoá - xã hội:  Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, thể thao và du lịch giai đoạn 2011-2015, đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể thao gắn với lộ trình chuyên nghiệp hoá thể thao thành tích cao,…

+ Giáo dục đào tạo: chất lượng giáo dục, kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chuẩn hoá đội ngũ giáo viên ở các cấp học, ngành học, … 


+ Công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân: phát triển mạng lưới y tế huyện, xã; đầu tư y tế chuyên sâu và y tế cơ sở; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chỉ tiêu bác sỹ/vạn dân; tăng số trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ; Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số kế hoạch hoá gia đình,…


+ Các vấn đề về xã hội: công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, chăm sóc người già, trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Công tác thanh niên và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ. 

+ Các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị ở nông thôn.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 26 - NQ/TW VÀ NGHỊ QUYẾT 08 - NQ/TU TRONG THỜI GIAN TỚI.

1. Nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2015
a) Triển khai thực hiện các chương trình, đề án, quy hoạch và chính sách trong Kế hoạch hành động của các Ngành và địa phương.

b) Tái cấu trúc sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp, thuỷ sản theo hướng sản xuất hàng hoá, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái.

c) Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn.

d) Nâng cao đời sống văn hóa khu vực nông thôn.
e) Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo an ninh trật tự xã hội.

g) Các nhiệm vụ khác…. 


2. Các giải pháp thực hiện


a) Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
b) Về quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn;


c) Về cơ chế chính sách;


d) Về khoa học công nghệ;


e) Về nhân lực;


g) Về hợp tác quốc tế;


………….
IV. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ (Đi sâu về các định hướng lớn, về cơ chế, chính sách, quy định cụ thể và các giải pháp cần bổ sung, hoàn thiện để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết trong thời gian tới).

1) Với Trung ương
2) Với tỉnh, huyện
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